
Thứ/tiết

VT2 C.NGA 12A5 VT2 C.NGA 12A5 VT2 C.NGA 12A9

VT4 T.AN 11A3 VT4 T.AN 11A5

Hl C.YẾN 10A13 Hl C.LỆ 10A4

Hh T.TUẤN 11P2 Hh T.TUẤN 11A1

VT1 C.NGA 12A4 VT1 C.NGA 11P2

Bảy

Hl T.SƠN 10A8

VT4 T.AN 11A6 VT4 T.AN 11A11 VT4 T.AN 11A3

Sáu

1VIB C.NAM 12A3 1VIB C.NAM 12A3 1VIB C.NAM 11A11

2VIB T.BA 11A4 2VIB T.BA 11A6 2VIB T.BA 11A7

VT3 C.MAI 12A11 VT3 C.MAI 12A11

VT2 C.NGA 11A4 VT2 C.NGA 11A4

VT4 T.AN 11P2 VT4 T.AN 11A3 VT4 T.AN 11A13

Hh C.GIANG 11A6 Hh C.HỒNG 11A12Năm

1VIB T.BA 11A5

VT2 T.AN 11A12

VT4 C.THẢO 12A7 VT4 C.THẢO 12A7 VT4 C.THẢO 12A6

Hh T.TUẤN 11A4 Hh C.HỒNG 11A11 Hh C.HỒNG 11A8Tư

VT2 C.LINH 11A1

Cassette C.THƯ 10A3 Cassette C.THƯ 10A3 Cassette C.THƯ 10P2

VT4 T.AN 11A10 VT4 T.AN 11A11 Hh C.ANH 11A5

Hl C.HẢI 10A12 Hl T.SƠN 10A4
Cassette T.TUẤN 12A13 Cassette T.TUẤN 12A13 Cassette T.TUẤN 10P1

Hai

Ba

1VIB C.NAM 12A10 1VIB C.NAM 12P0 1VIB C.NAM 11A1
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